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Số:           /TB-BV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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               Phú Thọ, ngày       tháng 08 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc công bố Danh sách người giảng dạy thực hành tại 

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023;

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Quyết định số 927/QĐ-BV ngày 04/08/2026 của Giám đốc Bệnh viện Sản 

Nhi tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Danh sách người giảng dạy thực hành tại Bệnh viện 

Sản Nhi tỉnh Phú Thọ;

Để bảo đảm công khai, minh bạch thông tin về đội ngũ người giảng dạy thực hành 

đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật, phục vụ công tác đào tạo thực hành trong 

lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ thông báo như sau:

1. Công bố Danh sách người giảng dạy thực hành

Công bố Danh sách người giảng dạy thực hành tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ 

kèm theo Thông báo này.

Danh sách bao gồm các cá nhân đáp ứng điều kiện người giảng dạy thực hành theo 

quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành, được Giám 

đốc Bệnh viện phê duyệt để tham gia hướng dẫn thực hành cho người học trong các 

chương trình đào tạo thực hành tại Bệnh viện.

2. Mục đích công bố

Việc công bố Danh sách người giảng dạy thực hành nhằm:

- Công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Danh sách người giảng dạy 

thực hành đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; 

- Cung cấp thông tin để các cơ sở đào tạo, người học và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan tra cứu khi có nhu cầu;

- Bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động đào tạo thực hành tại Bệnh 

viện.



3. Tổ chức thực hiện

Các khoa, phòng và cá nhân có liên quan thực hiện Thông báo này theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao.

Phòng Marketing và Công tác xã hội chịu trách nhiệm đăng tải Thông báo và Danh 

sách người giảng dạy thực hành trên Cổng thông tin điện tử của Bệnh viện.

Phòng Đào tạo và Chỉ đạo tuyến chủ trì tham mưu rà soát, cập nhật Danh sách khi 

có thay đổi hoặc bổ sung theo quy định.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- BGĐ (để báo cáo);
- Các khoa phòng;
- Phòng Marketing và Công 
tác xã hội (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐT&CĐT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Trọng Quỳnh



DANH SÁCH NGƯỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH, TẠI KHOA ĐƠN VỊ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH
(Kèm theo thông báo số          /TB-BV ngày       tháng 08 năm 2026 của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ)

TT Họ và tên Trình độ 
chuyên môn

Chuyên 
ngành

Chứng chỉ 
hành nghề Phạm vi hành nghề Nội dung 

môn học

I. Bác sĩ y khoa, Bác sĩ chuyên khoa

1 Phạm Thái Hạ Tiến sĩ y 
khoa Ngoại khoa 0002288/PT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 
Chuyên khoa Ngoại Ngoại khoa

2 Nguyễn Đức Lân Thạc sĩ y 
khoa Ngoại khoa 000790/PT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Ngoại Ngoại khoa

3 Đỗ Quang Hùng BSCKII Nội khoa 000627/PT-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

Kiểm soát 
nhiễm 
khuẩn

4 Nguyễn Đức Long Ths y học Hồi sức cấp 
cứu

000545/PT-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Hồi sức cấp cứu

Hồi sức cấp 
cứu, Nhi 
khoa

5 Nguyễn Thị Hiên BSCKII Nội Nhi 000574/PT-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội nhi

Hồi sức cấp 
cứu, Nhi 
khoa

6 Bùi Thị Nguyệt 
Nga BSCKI Nội nhi 0005076/PT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Khám 
bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Hồi sức cấp 
cứu, Nhi 
khoa

7 Hà Tiến Vinh BSNT Nhi khoa 000016/PT-
GPHN Bác sỹ chuyên khoa Nhi khoa

Hồi sức cấp 
cứu, Nhi 
khoa

8 Kiều Thị Việt Hà Thạc sĩ y 
khoa

Siêu Âm, 
Nội Soi

0002729/PT-
CCHN

Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh Đa 
khoa; chuyên khoa Nội; thực hiện kỹ 
thuật siêu âm và Nội soi tiêu hóa

Chẩn đoán 
hình ảnh, 
Thăm dò 
chức năng

9 Đoàn Xuân Kiên Tiến sĩ y học Y học hình 
thái, nội soi 

000736/PT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Y 
học hình thái; Thực hiện phẫu thuật Nội 

Hỗ trợ sinh 
sản, Sản 



cơ bản Sản 
khoa

soi cơ bản trong Sản phụ khoa khoa

10 Nguyễn Thị Mai Ths Y học Mô phôi 
thai

000738/PT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành 
Mô phôi thai

Hỗ trợ sinh 
sản, Sản 
khoa

11 Nguyễn Võ Lộc BSNT Nhi khoa 0004965/PT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 
bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Hồi sức cấp 
cứu, Nhi 
khoa

12 Dương Thị Hồng 
Ngọc BSNT Nhi khoa 0006557/PT-

CCHN Khám chữa bệnh nhi khoa
Hồi sức cấp 
cứu, Nhi 
khoa

13 Nguyễn Tiến Công BSCKII Sản phụ 
khoa

000733/PT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Sản Phụ khoa

Sản phụ 
khoa

14 Nguyễn Văn Hưng BSCKII Sản phụ 
khoa

0004141/PT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Sản Phụ khoa

Sản phụ 
khoa

15 Hoàng Thị Bích 
Thiệp BSCKI Sản Phụ 

khoa
0005485/PT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 
bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản

Sản phụ 
khoa

16 Hoàng Thị Chung Ths.BSCKII Sản phụ 
khoa

00735/PT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Phụ sản

Sản phụ 
khoa

17 Bùi Mạnh Tùng Ths.BSCKII Sản phụ 
khoa

000737/PT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 
bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ Sản

Sản phụ 
khoa

18 Nguyễn Thị 
Phương BSCKI Sản phụ 

khoa
0005561/PT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 
bênh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản

Sản phụ 
khoa

19 Nguyễn Thị Thu 
Nghĩa Ths.BSCKII Sản phụ 

khoa
000734/PT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; chuyên 
khoa Phụ sản

Sản phụ 
khoa

20 Trần Hoàng Tiến BSCKII Sản phụ 
khoa

000732/PT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; chuyên 
khoa Phụ sản

Sản phụ 
khoa

21 Trần Quốc Tuấn Ths.BSCKII Sản phụ 
khoa

0002761/PT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; chuyên 
khoa Phụ sản

Sản phụ 
khoa



22 Nguyễn Hồng Hạnh BSCKI Sản phụ 
khoa

0005117/PT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; chuyên 
khoa Phụ sản

Sản phụ 
khoa

23 Hà Mạnh Hùng BSCKI Sản phụ 
khoa

0004814/PT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; chuyên 
khoa Phụ sản

Sản phụ 
khoa

24 Nguyễn Thị Giang BSĐK Sản phụ 
khoa

0005487/PT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Sản phụ 
khoa

25 Phạm Thị Thu 
Huyền Tiến sĩ y học Sản Phụ 

khoa
0003638/PT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bênh chuyên khoa 
Sản phụ khoa

Sản phụ 
khoa

26 Nguyễn Tiến Thành Ths y học

Khám bệnh, 
chữa bệnh 
đa khoa; 
chuyên 
khoa Phụ 
sản

0005504/PT 
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 
bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản

Sản phụ 
khoa

27 Trần Thị Thanh 
Vân BSCKI Sản Phụ 

khoa
4174/ PT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Phụ sản

Sản phụ 
khoa

28 Phạm Thị Ánh 
Ngọc BSCKI Sản Phụ 

khoa
0002760/PT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Sản phụ khoa

Sản phụ 
khoa

29 Đỗ Thị Hương 
Giang BSCKII GPB 001076/PT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Giải phẫu bệnh

Cử nhân xét 
nghiệm, Kỹ 
thuật y xét 
nghiệm

30 Nguyễn Thị Ngọc 
Ánh BSCKI Huyết học 0006036/PT-

CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Cử nhân xét 
nghiệm, Kỹ 
thuật y xét 
nghiệm, 
Huyết học 
lâm sàng

31 Nông Thị Lan 
Hương BSCKII Nội khoa 000946/PT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, 
GMHS

Gây mê hồi 
sức



32 Nguyễn Thị Ngọc 
Hà Ths.BSCKII GMHS 0004494/PT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Gây mê hồi sức

Gây mê hồi 
sức

33 Hà Thị Thúy Vân BSCKI GMHS 0004144/PT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Gây mê hồi sức

Gây mê hồi 
sức

34 Đào Thị Thuý Hằng BSCKII Nhi khoa 000572/PT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nhi Nhi khoa

35 Lê Thị Minh 
Hường BSCKI Nhi khoa 0004484/PT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nhi Nhi khoa

36 Trần Thanh Hải BSCKI Nhi khoa 000577/PT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nhi Nhi khoa

37 Nguyễn Thị Yến Ly BSCKII Nhi khoa 001093/PT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 
bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi Nhi khoa

38 Nguyễn Thị Thuỷ BSCKI Nhi khoa 0002710/PT-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa Nhi khoa

39 Đỗ Ngọc Quỳnh BSNT Nhi khoa 0007278/PT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Nhi Nhi khoa

40 Nguyễn Đức Hậu BSCKII Nhi khoa 0002711/PT-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa Nhi khoa

41 Lê Phong Phú BSCKI Nhi khoa 0004131/PT-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa Nhi khoa

42 Bùi Thị Đến BSCKII Truyền 
nhiễm

0002819/PT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; chuyên 
khoa truyền nhiễm

Nội khoa, 
Nhi khoa, 
Truyền 
nhiễm và 
CBNĐ

43 Hà Sơn Tùng Ths, BSCKII Nội Nhi 000578/PT- 
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội nhi

Nhi khoa, 
Truyền 
nhiễm và 
CBNĐ



44 Phùng Thị Phương 
Ngọc BSCKI Truyền 

nhiễm
0005731/PT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; chuyên 
khoa truyền nhiễm

Nội khoa, 
Nhi khoa, 
Truyền 
nhiễm và 
CBNĐ

45 Đặng Thị Thanh 
Tâm BSCKI Bác sĩ đa 

khoa
0005503/PT-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Nội khoa, 
Nhi khoa, 
Truyền 
nhiễm và 
CBNĐ

46 Trần Thị Thuỳ Linh Ths.BSCKII Nhi khoa 000575/PT- 
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; chuyên 
khoa Nhi Nhi khoa

47 Hoàng An Dương BSCKI Nhi khoa 0004730/PT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; chuyên 
khoa Nhi Nhi khoa

48 Nguyễn Hải Nam BSCKI Bác sĩ đa 
khoa

0005486/PT-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Nhi khoa

49 Lê Thanh Huyền BSCKII TMH 000864/PT-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh TMH Tai mũi 

họng

50 Nguyễn Mai Hương BSCKI RHM 000840/PT-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh RHM Răng hàm 

mặt

51 Nguyễn Thị 
Phương Thảo BSCKI Mắt 0002742/PT-

CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Mắt Mắt

II. Chức danh điều dưỡng, cử nhân xét nghiệm, Kỹ thuật y

52 Nguyễn Thị Thu 
Liên

Ths QLCL, 
ĐDCKI Điều dưỡng 001167/ PT- 

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 41/2005-/ 
QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 
tế điều dưỡng 

Điều dưỡng

53 Vũ Thị Minh Thi Ths Điều Điều dưỡng 0001449/VP- Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Điều dưỡng



dưỡng CCHN quy định tại Quyết định số 41/2005-/ 
QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 
tế điều  dưỡng

54 Nguyễn Thị Lệ 
Hằng Ths QLCL Điều dưỡng 000615/PT-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 41/2005-/ 
QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 
tế điều dưỡng 

Điều dưỡng

55 Nguyễn Thu Hằng ĐDCKI
Điều 
dưỡng, Hộ 
sinh

001155/PT-
CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy 
định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức hộ sinh

Điều 
dưỡng, Hộ 
sinh

56 Nguyễn Kim Hạnh ĐDCKI Điều dưỡng 0002764/PT-
CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 41/2005-/ 
QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 
tế điều dưỡng 

Điều dưỡng

57 Đặng Thị Bình ĐDCKI Điều dưỡng 000717/PT-
CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 41/2005-/ 
QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 
tế điều dưỡng 

Điều dưỡng



58 Cao Thị Thuỳ 
Dương ĐDCKI Điều dưỡng 000583/PT-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 41/2005-/ 
QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 
tế điều dưỡng 

Điều dưỡng

59 Nguyễn Thị Huyền 
Trang DĐĐH Điều dưỡng 0002893/PT-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Điều dưỡng

60 Đỗ Thị Hồng Thảo ĐDCĐ Điều dưỡng 000597/PT-
CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Điều dưỡng

61 Nguyễn Thị Tố 
Uyên ĐDCĐ Điều dưỡng 0002803/PT-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Điều dưỡng

62 Nguyễn Thị Lành ĐDCĐ Điều dưỡng 004851/HY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 07 
tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Điều dưỡng



63 Chu Việt Phú DĐĐH Điều dưỡng 0004801/PT-
CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Điều dưỡng

64 Vũ Hải Hoàng ĐDCKI Điều dưỡng 000558/PT-
CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 41/2005-/ 
QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 
tế điều dưỡng 

Điều dưỡng

65 Phạm Như Quỳnh ĐDĐH Điều dưỡng 000565/PT-
CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 41/2005-/ 
QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 
tế điều dưỡng 

Điều dưỡng

66 Hà Thị Thêm ĐDĐH Điều dưỡng 0005465/PT-
CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Điều dưỡng

67 Trần Thanh Xuân ĐDĐH Điều dưỡng 018291/HNO-
CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 
07/10/2015

Điều dưỡng



68 Phạm Thị Ánh 
Ngọc ĐDĐH Điều dưỡng 0007283/PT-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Điều dưỡng

69 Vi Thị Thu Hiền ĐDCKI
Điều 
dưỡng, Hộ 
sinh

000762/PT-
CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy 
định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức hộ sinh

Điều 
dưỡng, Hộ 
sinh

70 Nguyễn Thị 
Thương HSĐH Hộ sinh 001497/PT-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy 
định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức hộ sinh

Điều 
dưỡng, Hộ 
sinh

71 Nguyễn Thị Kiều 
Linh HSĐH Hộ sinh 000400/LCH-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy 
định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức hộ sinh

Điều 
dưỡng, Hộ 
sinh

72 Nguyễn Thị Hồng 
Tiệp HSĐH Hộ sinh 0004552/PT-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy 
định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức hộ sinh

Điều 
dưỡng, Hộ 
sinh

73 Lê Thị Thu Hằng ĐDCKI
Điều 
dưỡng, Hộ 
sinh

000481/PT-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 
Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức hộ sinh.

Điều 
dưỡng, Hộ 
sinh



74 Nguyễn Thị Hồng 
Sợi HSĐH Hộ sinh 001943/PT-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy 
định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức hộ sinh

Điều 
dưỡng, Hộ 
sinh

75 Nguyễn Thị Kim 
Ngân ĐDCKI

Điều 
dưỡng, Hộ 
sinh

001149/PT-
CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy 
định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức hộ sinh

Điều 
dưỡng, Hộ 
sinh

76 Nguyễn Thị Hồng 
Ngọc HSĐH Hộ sinh 000756/PY-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy 
định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức hộ sinh

Điều 
dưỡng, Hộ 
sinh

77 Phạm Nhật Lệ HSĐH Hộ sinh 0005497/PT-
CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp Hộ sinh 

Điều 
dưỡng, Hộ 
sinh

78 Phùng Thị Diệu 
Thuý ĐDCKI

Điều 
dưỡng, Hộ 
sinh

000739/PT-
CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy 
định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức hộ sinh

Điều 
dưỡng, Hộ 
sinh

79 Lê Thị Tuyết Mai ĐDCKI Điều dưỡng 0001112/PT-
CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 41/2005-/ 
QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 
tế điều dưỡng

Điều dưỡng



80 Từ Thị Tiến ĐDCKI Điều dưỡng 0002282/PT-
CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 41/2005-/ 
QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 
tế điều dưỡng

Điều dưỡng

81 Nguyễn Thị Hải Lý ĐDCKI Điều dưỡng 0004730/PT-
CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 41/2005-/ 
QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 
tế điều dưỡng

Điều dưỡng

82 Trần Thị Hương ĐDĐH Điều dưỡng 001111/PT-
CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 41/2005-/ 
QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 
tế điều dưỡng

Điều dưỡng

83 Chu Thị Phương 
Thu ĐDĐH Điều dưỡng 0007279/PT-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số , tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Điều dưỡng

84 Hoàng Ngọc Ánh ĐDĐH Điều dưỡng 000260/PT-
GPHN Điều dưỡng Điều dưỡng

85 Tưởng Thu Huyền ĐDCKI Điều dưỡng 000581/PT-
CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 41/2005-/ 
QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 
tế điều dưỡng

Điều dưỡng



86 Cao Thị Kim Ngân ĐDCKI Điều dưỡng 001138/PT-
CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Điều dưỡng

87 Nguyễn Trang Mơ ĐDCKI Điều dưỡng 0002902/PT-
CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 41/2005-/ 
QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 
tế điều dưỡng

Điều dưỡng

88 Dương Thị Hương ĐDCKI Điều dưỡng 00579/PT-
CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 41/2005-/ 
QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 
tế điều dưỡng

Điều dưỡng

89 Nguyễn Thị Hồng 
Gấm ĐDĐH Điều dưỡng 0002883/PT-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Thông tư số 41/2005/QĐ - 
BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng 
bộ nội vụ về ban hành tiêu chuẩn nghiệp 
vụ các chức danh y tế điều dưỡng

Điều dưỡng

90 Nguyễn Thị Quỳnh 
Nguyên ĐDĐH Điều dưỡng 0002770/PT-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Thông tư số 41/2005/QĐ - 
BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng 
bộ nội vụ về ban hành tiêu chuẩn nghiệp 
vụ các chức danh y tế điều dưỡng

Điều dưỡng



91 Lê Thị Vương ĐDCKI Điều dưỡng 001099/PT-
CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 41/2005-/ 
QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 
tế điều dưỡng

Điều dưỡng

92 Bùi Thị Thu Hường ĐDĐH Điều dưỡng 0002795/PT-
CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 41/2005-/ 
QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 
tế điều dưỡng

Điều dưỡng

93 Nguyễn Thị Thu ĐDĐH Điều dưỡng 0002796/PT-
CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 41/2005-/ 
QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 
tế điều dưỡng

Điều dưỡng

94 Hoàng Khắc Quỳnh ĐDĐH Điều dưỡng 000901/PT-
CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 41/2005-/ 
QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 
tế điều dưỡng

Điều dưỡng

95 Nguyễn Thị Hồng 
Nhung ĐDCKI Điều dưỡng 0002888/PT-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui 
định tại quyết định số 41/2005 QĐ -
BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng 
Bộ Nội Vụ về ban hành tiêu chuẩn 
nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 
dưỡng

Điều dưỡng



96 Nguyễn Thị Mai 
Hương ĐDCKI Điều dưỡng 001134/PT-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 41/2005-/ 
QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 
tế điều dưỡng

Điều dưỡng

97 Bùi Thị Thu Huyền ĐDĐH Điều dưỡng 001139/PT-
CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 41/2005-/ 
QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 
tế điều dưỡng

Điều dưỡng

98 Nguyễn Thị Minh 
Ngọc ĐDDH Điều dưỡng 000830/PT-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 41/2005-/ 
QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 
tế điều dưỡng

Điều dưỡng

99 Nguyễn Thị Thu 
Hiền ĐDCKI Điều dưỡng 000986/PT-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo 
quy định tại Quyết định số 41/2005-/ 
QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y 
tế điều dưỡng

Điều dưỡng

100 Nguyễn Lê Nam Cử nhân 
KTYH KTY XN 0002927/PT-

CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn xét 
nghiệm

Kỹ thuật xét 
nghiệm y 
học

101 Bùi Phương Anh Cử nhân XN KTY XN 0005277/PT-
CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Kỹ thuật xét 
nghiệm y 
học



102 Bùi Thị Thanh 
Huyền Cử nhân XN KTY XN 0006451//PT-

CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm
Kỹ thuật xét 
nghiệm y 
học

103 Đặng Quang Việt CNKTHAYH KTY 
CĐHA

0004165/PT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y

KTY - 
CĐHA

(Ấn định danh sách 103 cán bộ)
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